Phụ lục 1
Các văn bản triển khai công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị 
 trên địa bàn thị xã

	TT
	Số ký hiệu
	Ngày, tháng
	Nội dung văn bản

	1
	2236/QĐ-UBND
	21/9/2020
	về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong đó quy định cụ thể các nội dung về các thủ tục hành chính trong công tác quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng

	2
	1357/QĐ-UBND
	29/6/2020
	về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thị xã

	3
	334/UBND-QLĐT
	09/3/2021
	về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trên địa bàn thị xã Ba Đồn

	4
	37/UBND-QLĐT
	10/01/2022
	V/v rà soát, báo cáo việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã Ba Đồn

	5
	65/UBND-QLĐT
	13/01/2022
	về việc thực hiện công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư và công bố quy hoạch đối với các quy hoạch chi tiết trên địa bàn Thị xã

	6
	779/UBND-QLĐT
	10/5/2021
	về việc phối hợp kiểm tra thực địa hồ sơ cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn

	7
	1311/UBND
	22/9/2020
	về tăng cường kiểm tra, quản lý xây dựng đối với các chủ đầu tư được cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn thị xã Ba Đồn

	8
	478/UBND
	20/4/2020
	về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã

	9
	1455/UBND
	30/07/2021
	Về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã Ba Đồn

	10
	228/UBND
	09/02/2021
	về Công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021

	11
	713/UBND
	05/05/2021
	về việc Chấn chỉnh về việc tham mưu một số nội dung trong công tác phê duyệt dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật

	12
	1516/UBND
	10/08/2021
	về việc chấn chỉnh việc tập kết vật liệu tại các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã

	13
	1644/UBND
	24/08/2021
	về việc đẩy nhanh công tác xây dựng và hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

	14
	1983/UBND
	06/10/2021
	Về việc thực hiện công tác đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã

	15
	2182/UBND-QLĐT
	04/11/2021
	Về việc kiện toàn và ra quân xử lý các tổ quản lý trật tự đô thị của các xã, phường trên địa bàn thị xã

	16
	566/UBND
	08/04/2022
	về việc nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, dự án ngành giao thông xây dựng trên địa bàn thị xã

	17
	749/UBND
	11/05/2022
	về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, phường

	18
	1212/UBND
	13/07/2022  
	về việc Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và đất đai năm 2022

	19
	1429/UBND
	08/08/2022  
	về việc chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, các đơn vị thi công xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn

	
	
	
	Và các văn bản triển khai khác.




Phụ lục 2
Danh mục hồ sơ thẩm định, phê duyệt quy hoạch

	TT
	Tên quy hoạch
	Số Quyết định
	Ngày phê duyệt

	Năm 2020

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển quỹ đất tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	978/QĐ-UBND
	18/5/2020

	2
	Quy hoạch chi tiết dự án Phát triển nuôi cá nước ngọt, tỷ lệ 1/500
	1237/QĐ-UBND
	9/6/2020

	3
	Quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng phức hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Ngọc, tỷ lệ 1/500
	1515/QĐ-UBND
	14/7/2020

	4
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc tuyến đường Tỉnh lộ 559B, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500
	1573/QĐ-UBND
	20/7/2020

	5
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	1801/QĐ-UBND
	14/8/2020

	6
	Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà thờ Giáo xứ Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	2017/QĐ-UBND
	31/8/2020

	7
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Dự án tạo và phát triển
quỹ đất tại khu vực phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500
	2114/QĐ-UBND
	8/9/2020

	8
	Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tổ dân phố Tân Mỹ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	2281/QĐ-UBND
	24/09/2020

	9
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư và đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	3046/QĐ-UBND
	15/12/2020

	10
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư OM3, OM4 thuộc quy hoạch phân khu phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	3059/QĐ-UBND
	16/12/2020

	11
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	1801/QĐ-UBND
	14/8/2020

	12
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	1801/QĐ-UBND
	14/8/2020

	Năm 2021

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển quỹ đất xứ đồng Cồn Đò thuộc tổ dân phố 8, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	83/QĐ-UBND
	12/01/2021

	2
	 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tổng hợp tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	403/QĐ-UBND
	9/2/2021

	3
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư cầu Bánh Tét, khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	464/QĐ-UBND
	3/3/2021

	4
	quy hoạch chi tiết Sân vận động phường Quảng Phong, tỷ lệ 1/500  
	675/QĐ-UBND
	1/4/2021

	5
	 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu vực dưới Hợi thôn Vân Bắc, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	754/QĐ-UBND
	13/4/2021

	6
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư khu vực dưới Quý, dưới Cường thôn Vân Trung, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	753/QĐ-UBND
	13/04/2021

	7
	Quy hoạch chi tiết Trung tâm dịch vụ vùng Nam của Công ty TNHH Thương mại TH Bình Minh 
	764/QĐ-UBND
	15/4/2021

	8
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc bờ sông Gianh, tổ dân phố Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	828/QĐ-UBND
	23/4/2021

	9
	Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	1278/QĐ-UBND
	24/6/2021

	10
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	1674/QĐ-UBND
	27/07/2021

	11
	Quy hoạch chi tiết Khu đất nhà văn hóa thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	2428/QĐ-UBND
	29/09/2021

	12
	Quy hoạch chi tiết hạ tầng khu dân cư phía Đông Nam phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 
	2741/QĐ-UBND
	19/10/2021

	13
	Quy hoạch chi tiết Nhà máy kinh doanh nước đóng chai đá viên tinh khiết Biển Xanh tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	2780/QĐ-UBND
	21/10/2021

	14
	 Quy hoạch chi tiết Hồ cảnh quan Vĩnh Phước và Nuôi cá nước ngọt, tỷ lệ 1/500  
	2779/QĐ-UBND
	21/10/2021

	15
	 Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	3690/QĐ-UBND
	31/12/2021

	16
	Quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500  
	3698/QĐ-UBND
	31/12/2021

	17
	Quy hoạch chi tiết Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	3374/QĐ-UBND
	09/12/2021

	Năm 2022

	1
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và vui chơi giải trí Cocoland, tỷ lệ 1/500  
	118/QĐ-UBND
	17/01/2022

	2
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500  
	359/QĐ-UBND
	24/02/2022

	3
	 Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tiên Phong  
	465/QĐ-UBND
	17/03/2022

	4
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực vùng Đồng Mua, xóm Cầu (giai đoạn 2) và Trục đường trong khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Xóm Cầu, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	502/QĐ-UBND
	23/03/2022

	5
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên lễ hội đình làng Phan Long, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500  
	1168/QĐ-UBND
	28/06/2022

	6
	Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa TDP 1, phường Quảng Phong,thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500  
	1199/QĐ-UBND
	30/06/2022

	7
	Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa TDP 3, phường Quảng Phong,thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500  
	1201/QĐ-UBND
	30/06/2022

	8
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng xăng dầu và các dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Thương mại và Xăng dầu Minh Hiếu  
	1674/QĐ-UBND
	29/08/2022

	9
	Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng khu tái cư xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  
	1722/QĐ-UBND
	05/09/2022

	10
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư vùng dưới ông Cử, phần Tư và phần Hói Ngoài, thôn Vân Đông, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  
	1798/QĐ-UBND
	09/09/2022

	11
	iều chỉnh cục bộ các khu đất có ký hiệu A, C và HLAT1, CX1 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Dự án tạo và phát triển quỹ đất tại khu vực phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500  
	1973/QĐ-UBND
	29/09/2022

	12
	Điều chỉnh cục bộ các khu đất có ký hiệu KD6, KD7, LK6 thuộc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực phía Bắc tuyến đường 36m đoạn từ khu đất CXCQ12, CXCQ13 đến khu đất NT2 và CXCQ17 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi Lạc Giao  
	2069/QĐ-UBND
	14/10/2022

























	PHỤ LỤC 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN DỰ ÁN
	QUY MÔ ĐẦU TƯ 
	DIỆN TÍCH (Ha) 
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
(Tỷ đồng) 
	THỜI GIAN THỰC HIỆN 
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TẠO RA (m2) 

	I
	CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DO HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT

	1
	Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía Đông tổ dân phố Tân Xuân, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	15,0
	112,798
	Năm 2020 - 2025
	Dự án đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.
	26.067,55

	2
	Hạ tầng Khu dân cư phía Nam đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	9,9
	115,0
	Năm 2021 - 2023
	Đang thực hiện lập dự án đầu tư. 
	34.043,28

	3
	Phát triển quỹ đất khu dân cư Đồng Cồn Trót, tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: đường giao thông; san nền; cấp điện; cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, kè bảo vệ, cống bản, tuyến đường kết nối đường Lê Lợi.
	5,19
	59,807
	Năm 2020 - 2023
	Dự án đang triển khai thi công xây lắp với khối lượng ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, đã đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
	22.168,39

	4
	Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ QL12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	9,9
	100,0
	Năm 2019 - 2024
	Đã thi công hoàn thành hạng mục đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện.
 Khối lượng ước đạt 80% giá trị hợp đồng, đã đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
	59.400

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	15,0
	140,0
	[bookmark: _GoBack]Năm 2019 - 2024
	Gói thầu xây lắp số 2 đã thi công hạng mục đường giao thông, thoát nước mưa, cấp điện Khối lượng ước đạt 50% giá trị hợp đồng gói số 2. 
Gói thầu xây lắp số 1 đã thi công hạng mục đường giao thông một số tuyến Khối lượng ước đạt 20% giá trị hợp đồng gói số 2. Đạt 30% khối lượng toàn dự án.
	75.000

	II
	CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DO HĐND THỊ XÃ PHÊ DUYỆT

	1
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Nam tỉnh lộ 559 thôn Vĩnh Phước Đông, xã Quảng Lộc (GĐ 1)
	Đầu tư xây dựng hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	4,8
	39,0
	Năm 2020 - 2022
	Dự án đã hoàn thành thi công xây lắp, đã đấu giá quyền sử dụng đất lần 2.
	18.114,14

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (GĐ1)
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm San nền, đường giao thông, cấp nước sạch, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng.
	3,56
	34,0
	Năm 2020 - Năm 2024
	Dự án đã thực hiện ước đạt 70% giá trị hợp đồng (bao gồm các hạng mục: san nền, nền đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước). Hiện nay đang tạm dừng do vướng mắc GPMB.
	17.114,06

	3
	Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (GĐ2)
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	4,5
	51,0
	Năm 2020 - 2024
	Đã phê duyệt Dự án đầu tư số 825/UBND ngày 23/4/2021 của UBND thị xã tuy nhiên nay đang tạm dừng do GĐ1 chưa GPMB.
	21.875,27

	4
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long thị xã Ba Đồn (giai đoạn 2)
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	4,9
	28,0
	Năm 2020 - 2024
	Đã lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và ký kết hợp đồng ngày 16/9/2021. Hiện nay đang thực hiện định giá đất để áp giá đền bù giải phóng mặt bằng.
	21.862,85

	5
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh với diện tích 4,07ha
	4,07
	22,0
	Năm 2020 - 2023
	Đã thi công hoàn thành ước đạt 90% giá trị hợp đồng. Hiện nay đang thực hiện các bước để đấu giá quyền SDĐ lần 1
	10.407,80

	6
	Phát triển quỹ đất điểm dân cư nông thôn, thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: đường giao thông, hệ thống cấp điện sinh hoạt, mương thoát nước.
	0,65
	3,0
	Năm 2021 - 2023
	Đã hoàn thành thi công xây lắp. Hiện nay đang thực hiện các bước để đấu giá quyền SDĐ lần 1
	3.919,70

	7
	Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía Bắc tuyến đường tỉnh lộ 559B xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (GĐ 1)
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	4,9
	59,0
	Năm 2020 - 2023
	Dự án đang thực hiện bước lập bản vẽ thi công và dự toán.
	24.068

	8
	Hạ tầng khu dân cư phía Bắc TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.
	4,8
	42,0
	Năm 2020 - 2023
	Dự án đang thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
	22.498,88

	9
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc tổ dân phố Minh Phượng và Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (GĐ 1)
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục cần thiết khác.
	4,97
	75,0
	Năm 2020 - 2024
	Dự án đang thực hiện lập dự án đầu tư
	25.910,16

	10
	Hạ tầng KDC dọc bờ Sông Gianh, TDP Cầu phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.
	San nền, đường giao thông, kè gia cố, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và cầu qua kênh Xuân Hưng nối với Nam Hùng Vương Ba Đồn. 
	4,2
	119,0
	Năm 2021 - 2023
	Đang thực hiện bước lựa chọn đơn vị khảo sát, lập bản vẽ thi công và dự toán
	13.824,01

	11
	Hạ tầng khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: San nền, đường giao thông, kè gia cố, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục cần thiết khác. 
	4,9
	66,0
	Năm 2021 - 2023
	Dự án đang thực hiện lập dự án đầu tư
	16.605,13

	12
	Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên thị xã Ba Đồn (GĐ 1).
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục công việc: đường giao thông, hệ thống cấp điện. 
	3,2
	11,0
	Năm 2021 - 2023
	Đang tạm ngưng thực hiện do liên quan đến vấn đề nguồn vốn và vướng mắc công tác GPMB
	20.548,10












	PHỤ LỤC 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TỪ NĂM 2020-2022


	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Tổng số lô tạo ra từ dự án
	Tổng số 
lô trúng đấu giá
	Giá khởi điểm 
(đồng)
	 Giá trúng đấu 
(đồng) 
	Tổng số lô còn lại
	Ước tính giá khởi điểm các lô còn lại (đồng)

	I. Năm 2020

	1
	Quy hoạch khu dân cư Vùng Sác, khu vực I thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung
	Xã Quảng Trung
	8
	8
	               2.145.000.000   
	          3.502.000.000   
	0
	0

	3
	Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Xã Quảng Văn
	127
	48
	             12.983.000.000   
	        13.594.253.680   
	79
	    20.184.000.000   

	4
	Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Đồng Mua, xóm Cầu (Giai đoạn 2) 
	Phường Quảng Thuận
	26
	26
	             16.617.000.000   
	        29.736.577.000   
	0
	0

	5
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư Diên Phúc, phường Quảng Phúc
	Phường Quảng Phúc
	7
	7
	               3.446.000.000   
	          3.819.000.000   
	0
	0

	6
	Quy hoạch khu dân cư TDP Chính Trực và Quy hoạch chi tiết khu dân cư TDP Trường Sơn
	Phường Quảng Long
	48
	38
	               9.168.000.000   
	        13.361.418.000   
	10
	2.925.000.000

	7
	Phát triển quỹ đất phía Bắc phường Quảng Long
	Phường Quảng Phong
	104
	104
	             53.016.000.000   
	      106.084.057.789   
	0
	0

	8
	Phát triển quỹ đất TDP6-7 phường Quảng Phong và 01 thửa đất ở nhà văn hóa Tân Xuân
	Phường Quảng Long
	97
	97
	           107.985.000.000   
	      181.174.053.300   
	0
	0

	Tổng cộng:
	417
	328
	205.360.000.000
	351.271.359.769
	89
	23.109.000.000

	II. Năm 2021

	1
	Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Xã Quảng Văn
	79
	69
	             17.577.000.000   
	        19.631.735.000   
	10
	3.769.000.000

	2
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Phường Quảng Long
	112
	112
	             93.579.000.000   
	      168.986.996.000   
	0
	0

	3
	Khu dân cư phía sau trường THCS Nam Thủy, xã Quảng Thủy
	Xã Quảng Thủy
	3
	3
	                  690.000.000   
	             690.000.000   
	0
	0

	4
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Lần 2)
	Phường Quảng Long
	27
	27
	             20.479.000.000   
	        32.007.000.000   
	0
	 

	5
	Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Phường Quảng Phúc
	62
	47
	             29.686.000.000   
	        38.045.285.000   
	15
	9.539.000.000

	6
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn (Giai đoạn 01)
	Phường Ba Đồn
	181
	9
	             31.093.000.000   
	        42.115.500.000   
	40
	60.000.000.000

	7
	08 thửa đất thuộc dự án Quy hoạch chi tiết khu dân cư TDP Tiền Phong và 09 thửa đất thuộc dự án Quy hoạch chi tiết TDP Chính Trực, phường Quảng Long
	Phường Quảng Long
	17
	17
	               9.555.000.000   
	        11.196.600.000   
	0
	0

	Tổng cộng:
	481
	284
	202.659.000.000
	312.673.116.000
	65
	73.308.000.000

	III. Năm 2022

	1
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Tây Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Phường Quảng Long
	71
	71
	62.810.000.000
	150.386.239.867
	0
	0

	2
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Nam tỉnh lộ 559 thôn Vĩnh Phước Đông xã Quảng Lộc
	Xã Quảng Lộc
	69
	59
	60.470.000.000
	135.658.338.000
	10
	    15.000.000.000   

	3
	12 thửa đất thôn La Hà Nam xã Quảng Văn
	Xã Quảng Văn
	12
	12
	3.769.000.000
	7.192.700.000
	0
	0

	4
	15 thửa đất thuộc TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc
	Phường Quảng Phúc
	15
	15
	9.539.000.000
	12.066.668.000
	0
	0

	5
	16 thửa đất thuộc thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc
	Xã Quảng Lộc
	16
	16
	22.400.000.000
	59.531.422.000
	0
	0

	6
	04 thửa đất ở xen cư  và 15 thửa thuộc dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên
	Xã Quảng Tiên
	19
	19
	7.440.000.000
	13.368.308.000
	0
	0

	7
	63 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất Tổ dân phố Tân Mỹ
	Phường Quảng Phúc
	63
	37
	40.839.000.000
	43.049.035.000
	26
	31071000000

	8
	48 thửa đất ở thuộc dự án: Khu dân cư phía Tây Bắc phường Quảng Long (đấu lần 2) 
	Phường Quảng Long
	48
	48
	29.015.000.000
	45.559.686.000
	0
	 

	9
	17 thửa  559  Vĩnh Phước và 01 thửa  Vĩnh Lộc (lần 2)
	Xã Quảng Lộc
	17
	18
	20.430.000.000
	27.042.100.000
	0
	0

	Tổng cộng:
	330
	295
	256.712.000.000
	493.854.496.867
	36
	46.071.000.000





